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BÀN VỀ PHÉP CHIẾU 

DÙNG CHO BẢN ĐỒ CHUYÊN ĐỀ CẤP TỈNH

1. Cơ sở lựa chọn phép chiếu cho bản
đồ chuyên đề

Theo mục đích sử dụng, các bản đồ
chuyên đề được thành lập trong thời gian
qua tại Việt Nam có thể phân thành hai
nhóm lớn - các bản đồ phục vụ công tác
điều tra cơ bản và các bản đồ phục vụ quản
lý lãnh thổ. Trong khi các bản đồ phục vụ
điều tra cơ bản thường được thành lập trên
phạm vi lớn, phân mảnh theo hệ thống phân
mảnh của bản đồ địa hình thì bản đồ phục
vụ quản lý lãnh thổ thường được thành lập
trong phạm vi các vùng địa lý tự nhiên, vùng
địa lý kinh tế xã hội hoặc theo đơn vị hành
chính. 

Lựa chọn phép chiếu bản đồ là giai đoạn
quan trọng trong thiết kế bản đồ chuyên đề,
tập bản đồ, đặc biệt là trong xây dựng quy
định, quy phạm cho mỗi thể loại bản đồ.
Việc lựa chọn phép chiếu bản đồ phụ thuộc
vào nhiều yếu tố. Ngoài những yếu tố cần
phải cân nhắc mức độ ảnh hưởng khi lựa
chọn phép chiếu cho một bản đồ cụ thể như
vị trí địa lý, kích thước, hình dạng đường
bao, phương pháp thành lập, mục đích sử
dụng, tỷ lệ, độ chính xác của bản đồ, nội
dung, phương pháp thể hiện bản đồ, đặc

điểm biến dạng của phép chiếu …, điều kiện
tiên quyết trong chọn lựa phép chiếu là khả
năng được hỗ trợ trong các phần mềm đồ
họa và GIS thông dụng. 

Ngoại trừ một số loại bản đồ có yêu cầu
đặc biệt về biên độ và phân bố biến dạng, ví
dụ bản đồ hàng hải, hàng không, phép
chiếu của thể loại bản đồ có phạm vi sử
dụng lớn như bản đồ hành chính, bản đồ địa
chính, các bản đồ chuyên đề tài nguyên -
môi trường và kinh tế - xã hội phục vụ mục
đích tra cứu, quản lý nên được lựa chọn
trong một tập hợp phép chiếu, múi chiếu
giới hạn để thuận tiện trong thành lập và
phối hợp sử dụng bản đồ. Các phép chiếu
họ UTM với hệ số điều chỉnh biến dạng
khác nhau được nhiều nước trên thế giới
lựa chọn để thành lập bản đồ địa hình quốc
gia. Bản đồ địa hình Việt Nam cũng được
thành lập ở phép chiếu UTM với hệ số điều
chỉnh biến dạng khác nhau. Do lãnh thổ Việt
Nam có hình dạng kéo dài theo phương
kinh tuyến, chiều rộng theo phương vĩ tuyến
không quá 7o, các đơn vị hành chính cấp

tỉnh có chiều rộng theo phương vĩ tuyến
không quá 2o, phép chiếu hình trụ ngang
đồng góc UTM với hệ số k phù hợp có thể

TS. ĐỒNG THỊ BÍCH PHƯƠNG
Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ

Tóm tắt

Bài báo làm rõ một số yếu tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn phép chiếu dùng cho bản
đồ chuyên đề và đề xuất sử dụng phép chiếu UTM với k=0.9999, kinh tuyến trục địa
phương cho nhóm bản đồ chuyên đề từ cấp tỉnh trở xuống. Hướng dẫn áp dụng hệ quy
chiếu và hệ tọa độ quốc gia VN-2000 [1] do Tổng cục Địa chính ban hành năm 2001
(Thông tư 973) quy định áp dụng các lưới chiếu dùng cho bản đồ địa hình cơ bản, bản đồ
hành chính, bản đồ địa chính. Đây là cơ sở để các ngành, các cấp xây dựng các quy định
về cơ sở toán học cho các bản đồ chuyên đề phù hợp với mục đích sử dụng, nội dung,
phương pháp thể hiện, điều kiện thành lập và sử dụng. Tuy nhiên, sự phát triển của khoa
học công nghệ đã mang lại nhiều thay đổi trong thành lập và sử dụng bản đồ, đồng thời
làm phát sinh những yêu cầu ngày càng cao đối với sản phẩm bản đồ và thông tin địa lý.
Do vậy nhiều quy định hiện hành về cơ sở toán học của bản đồ đã trở nên không phù hợp.
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thỏa mãn các yêu cầu về biến dạng chiều
dài và diện tích cho bản đồ địa hình và đa
số các loại bản đồ chuyên đề. (Xem bảng 1)

Công thức ước tính tỷ lệ chiều dài của
các phép chiếu họ UTM có dạng:

(1)

Tỷ lệ diện tích 

Biến dạng chiều dài và diện tích (%)
được tính theo công thức:

Bảng 1 trình bày kết quả tính toán biến
dạng chiều dài vm phép chiếu UTM với các

hệ số điều chỉnh biến dạng khác nhau. 

Cũng có thể sử dụng công thức giản tiện
hơn để xác định tỷ lệ chiều dài và diện tích
trên các phép chiếu họ UTM theo khoảng
cách ym đến kinh tuyến trục: 

(2)

Bảng 2 dưới đây trình bày kết quả tính
toán biến dạng chiều dài vm và khoảng cách
đến kinh tuyến trục trong các phép chiếu
UTM với hệ số k khác nhau theo công thức
(2). (xem bảng 2).

2. Các phương án phép chiếu cho bản
đồ chuyên đề

2.1. Múi chiếu dùng cho bản đồ địa
hình, k = 0.9996

Một số ngành và địa phương đã ban
hành quy định về thành lập bản đồ chuyên
đề trong phép chiếu UTM (bản đồ hiện trạng
sử dụng đất [2], bản đồ tài nguyên nước
ngầm [3]) với các múi chiếu 6o, k = 0.9996
theo quy định của Thông tư 973, tức là múi
chiếu dùng cho hệ thống bản đồ địa hình với
các kinh tuyến trục 105o và 111o. Bản đồ với
cơ sở toán học như vậy thuận tiện trong
thành lập bản đồ bằng phương pháp thành
lập bản đồ truyền thống có chuyển vẽ nội
dung chuyên đề lên nền bản đồ địa hình và
khi sử dụng kết hợp với bản đồ địa hình.

Bảng 1: Biến dạng chiều dài phép chiếu UTM 



Trao đổi - Ý kiến

t¹p chÝ khoa häc ®o ®¹c vµ b¶n ®å sè 22-12/201434

Bảng 2: Biến dạng chiều dài và diện tích theo khoảng cách đến kinh tuyến trục

Bảng 3: Các tỉnh nằm trên hai múi chiếu 6o và biến dạng chiều dài tối đa 
cho phương án múi 6o mở rộng

Tuy nhiên, một số khu vực ở rìa múi chiếu,
tức là dọc kinh tuyến 108o sẽ phải chịu biến
dạng lên đến 0.094% (chiều dài trên bản đồ
lớn hơn chiều dài trên mặt ellipsoid), trong khi
rất nhiều khu vực nằm dọc kinh tuyến 105o

chịu biến dạng - 0.04% (chiều dài trên bản đồ
nhỏ hơn chiều dài trên mặt ellipsoid). 

Một số tỉnh nằm dọc kinh tuyến 108o sẽ
phải thành lập bản đồ trên hai múi chiếu.
Với phương án mở rộng múi chiếu, một số
khu vực trên bản đồ tỷ lệ 1: 25 000 sẽ phải
chịu biến dạng chiều dài lên đến 0.17%

(Quảng Nam, Lâm Đồng). (xem bảng 3).

2.2. Kinh tuyến trục 105o

Ưu điểm của phương án này là múi chiếu
thống nhất cho tất cả các tỉnh và các vùng
địa lý. Khu vực cách xa kinh tuyến trục là
các tỉnh duyên hải Nam trung bộ có biến
dạng chiều dài tối đa đạt tới 0.3% với hệ số
điều chỉnh k = 1 hoặc 0.26% với k = 0.9996

2.3. Kinh tuyến trục địa phương đi qua
vùng trung tâm của tỉnh, k = 1

Do các tỉnh của Việt Nam có chiều rộng
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theo phương vĩ tuyến không lớn (         1.93o

tại Nghệ An), với lựa chọn kinh tuyến trục
địa phương đi qua vùng trung tâm của tỉnh
và k = 1, các tỉnh nằm trọn trong vùng có
biến dạng và diện tích nhỏ. Biến dạng tối đa
(0.025%) có mặt dọc kinh tuyến 107o tại khu
vực cực đông huyện Cát Hải tỉnh Hải
Phòng. Nhược điểm của phương án này là
không thuận tiện khi sử dụng kết hợp với
hai hệ thống bản đồ đã thành lập - bản đồ
địa hình và bản đồ địa chính.

2.4. Kinh tuyến trục địa phương dùng
cho bản đồ địa chính, k = 0.9999 (phép
chiếu bản đồ địa chính)

Quy định kinh tuyến trục các múi chiếu
địa phương dùng cho bản đồ địa chính của
Thông tư 973 đảm bảo phần lớn diện tích
mỗi tỉnh nằm trong vùng có biến dạng độ dài
và diện tích nhỏ nhất (cách kinh tuyến trục
từ 60 đến 110km). Với các tỉnh có      2o

(Nghệ An, Thanh Hóa), việc lựa chọn kinh
tuyến trục đã ưu tiên vùng ven biển, nơi tập
trung dân cư nằm trong khu vực có biến
dạng thấp nhất, ngoài ra cũng ưu tiên chọn
kinh tuyến trục trùng với kinh tuyến trục bản
đồ địa hình tỷ lệ 1:10.000 và lớn hơn để
tránh các khác biệt giữa các hệ thống bản
đồ. Với đa số các tỉnh (51/63), kinh tuyến
này không đi qua vùng trung tâm của tỉnh.

Với lựa chọn này, các tỉnh cũng nằm trọn
trong vùng có biến dạng và diện tích nhỏ, tất
cả các tỉnh đều có biến dạng chiều dài nằm
trong khoảng từ -0.01% đến 0.014% (tỉnh
Lâm Đồng), ngoại trừ biến dạng tối đa
(0.015%) có mặt dọc kinh tuyến 107o tại khu
vực cực đông huyện Cát Hải tỉnh Hải
Phòng. Ngoài ra, phương án này đảm bảo
sự thống nhất về cơ sở toán học của hệ
thống bản đồ phục vụ quản lý. 

2.5. Kinh tuyến trục địa phương dùng
cho bản đồ địa chính, k = 0.9996

Với phương án được một số đơn vị lựa
chọn trong thành lập bản đồ chuyên đề cấp

tỉnh là sử dụng phép chiếu với k = 0.9996,
kinh tuyến trục địa phương bản đồ địa chính
cho các bản đồ tỷ lệ 1:25.000 và nhỏ hơn
(Bản đồ hành chính [4], Bản đồ tài nguyên
nước dưới đất [3]), các ưu điểm của lựa
chọn kinh tuyến trục cho từng địa phương
theo Thông tư 973 hoàn toàn mất tác dụng.
Đó là do phép chiếu UTM với k = 0.9999
cho biến dạng nhỏ nhất về cả chiều dài lẫn
diện tích ở khu vực từ 60 đến 110 km cách
kinh tuyến trục, trong khi đó phép chiếu với
k = 0.9996 ở vùng từ 150 đến 210km cách
kinh tuyến trục có biến dạng tối ưu. 

So sánh các phương án phép chiếu dùng
cho nhóm bản đồ chuyên đề cấp tỉnh trở
xuống: (xem bảng 4), ta thấy phương án
được nhiều đơn vị lựa chọn trong thành lập
bản đồ chuyên đề cấp tỉnh - phép chiếu với
k = 0.9996, kinh tuyến trục địa phương bản
đồ địa chính - là phương án có nhiều nhược
điểm về giá trị, phân bố biến dạng và không
có ưu điểm trong phối hợp thành lập và sử
dụng với hệ thống bản đồ địa hình cũng như
địa chính. Với phương án này, mỗi tỉnh sẽ
có 4 hệ thống bản đồ: bản đồ địa hình tỷ lệ
lớn với k = 0.9999, bản đồ địa hình tỷ lệ
1:25.000 và nhỏ hơn với k = 0.9996, bản đồ
địa chính với kinh tuyến trục địa phương, k
= 0.9999 và các bản đồ chuyên đề với kinh
tuyến trục địa phương, k = 0.9996.

Phương án sử dụng phép chiếu bản đồ
địa chính cho các bản đồ chuyên đề cấp tỉnh
tất cả các tỷ lệ có thể làm giảm khó khăn
trong phối hợp sử dụng các hệ thống bản đồ
với cơ sở toán học khác nhau trong công
tác quản lý ở cấp địa phương. Phương án
này đã được đề xuất trong [5] và được Tổng
cục Quản lý đất đai lựa chọn để thành lập
các bản đồ hiện trạng sử dụng đất trong kỳ
Tổng kiểm kê, thống kê đất đai 2015 [6].

3. Kết luận

Một trong các yếu tố quan trọng cần phải
xem xét trong lựa chọn phép chiếu cho bản
đồ chuyên đề là khả năng được hỗ trợ trong
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Bảng 4: So sánh các phương án phép chiếu dùng cho nhóm bản đồ chuyên đề cấp tỉnh

các phần mềm đồ họa và GIS thông dụng.
Ngoài ra, việc lựa chọn phép chiếu cho một
hệ thống bản đồ cũng cần phải cân nhắc mức
độ thuận tiện trong sử dụng phối hợp với hệ
thống bản đồ địa hình và bản đồ địa chính.

Phương án sử dụng phép chiếu UTM với
k=0.9999 và kinh tuyến trục địa phương cho
bản đồ chuyên đề cấp tỉnh trở xuống đảm bảo
biến dạng chiều dài và diện tích tối ưu cho tất
cả các tỉnh. Phương án này cũng thuận tiện
cho công tác thành lập và sử dụng kết hợp
bản đồ chuyên đề các tỷ lệ và các cấp tại địa
phương.m
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This paper clarifies a number of factors affecting the choice of map projection for the-
matic map and proposes using transverse mercator projection with k = 0.9999 and local
central meridian for maps of provinces, districts and communes.m
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